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Đáp án câu trắc nghiệm: (7 điểm) Phần I, II, III

	Phần
	Câu
	Mã đề

	
	
	101
	102
	103
	104

	Phần I
	1
	A
	B
	A
	C

	
	2
	D
	D
	B
	C

	
	3
	C
	B
	B
	C

	
	4
	D
	A
	C
	C

	
	5
	C
	A
	A
	A

	
	6
	B
	B
	A
	A

	
	7
	A
	C
	A
	B

	
	8
	A
	C
	B
	A

	
	9
	A
	C
	B
	D

	
	10
	D
	B
	B
	D

	
	11
	B
	B
	C
	A

	
	12
	D
	B
	A
	D

	Phần II
	1a
	D
	S
	D
	D

	
	1b
	S
	S
	S
	S

	
	1c
	D
	D
	S
	D

	
	1d
	S
	D
	D
	S

	
	2a
	D
	D
	D
	S

	
	2b
	S
	D
	D
	D

	
	2c
	D
	S
	S
	S

	
	2d
	S
	S
	S
	D

	
	3a
	S
	S
	D
	D

	
	3b
	S
	D
	S
	S

	
	3c
	D
	S
	S
	D

	
	3d
	D
	D
	D
	S

	Phần III
	1
	5
	4
	4
	4

	
	2
	4
	3
	4
	4

	
	3
	4
	4
	3
	5

	
	4
	3
	5
	5
	3







Đáp án tự luận: (3 điểm) Phần IV

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	- Cung phản xạ gồm 5 bộ phận:
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích
+ Đường dẫn truyền hướng tâm
+ Bộ phận trung ương
+ Đường dẫn truyền li tâm
+Bộ phận đáp ứng
- Bất kì một bộ phận nào của cung phản xạ bị tổn thương, phản xạ sẽ không thực hiện được bởi vì các bộ phận đều liên quan mật thiết với nhau và phải có sự hoạt động của bộ phận này thì bộ phận khác mới có thể tiếp nhận thông tin và xử lí.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(1 điểm)










		 Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được 

	 Là tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài
	Là tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho cá thể 

	 Số lượng hạn chế
	Số lượng nhiều, không bị hạn chế 

	 Thường bền vững và không thay đổi
	 Không bền vừng và có thể thay đổi nếu không được củng cố và rèn luyện

	 Ví dụ: Tập tính bẩm sinh
	 Ví dụ: Tập tính học được



	

0,5





0,25

0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	-  Cây Thanh Long là cây ngày dài ra hoa vào những tháng có thời gian chiếu sáng > 12h. Tháng 11 trong năm thời gian chiếu sáng < 12h. Vì vậy người trồng thắp đen điện tăng thời gian chiều sáng.
- Cây Mía là cây ngày ngắn ra hoa những tháng thời gian chiếu sáng < 12h. Vì vậy người trồng chiếu sáng ban đêm để ức chế sự ra hoa của cây mía. Mia ra hoa giảm chất lượng đường trong cây.
	0,5


0,5





1

